
   ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ                                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
     

       Số:  3038/BC-UBND                     Hương Trà, ngày  23  tháng 8  năm 2021 
 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn 
 

 

UBND thị xã Hương Trà nhận được Công văn số 1644/SNNPTNT-CCPTNT 

ngày 06/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả 

thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn. Qua rà soát, UBND thị xã Hương Trà báo 

cáo kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn như sau:  

1. Số lượng cơ sở ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề truyền 

thống và làng nghề trên địa bàn thị xã giai đoạn 2018-2020 

(Chi tiết cụ thể ở Phụ lục 1) 

2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở ngành nghề nông thôn 

trên địa bàn thị xã giai đoạn 2018-2020 (Chi tiết cụ thể ở Phụ lục 2). 

3. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các làng nghề, làng nghề truyền 

thống đã được công nhận trên địa bàn thị xã giai đoạn 2018-2020 (Chi tiết cụ thể ở Phụ 

lục 3). 

4. Quản lý và phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2018-

2020 (Chi tiết cụ thể ở Phụ lục 4). 

5. Quản lý và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã giai 

đoạn 2018-2020 (Chi tiết cụ thể ở Phụ lục 5). 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn trên địa 

bàn thị xã Hương Trà gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./.  

 

Nơi nhận:                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Sở Nông nghiệp& PTNT (Báo cáo) ;                    KT. CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT UBND thị xã;                     PHÓ CHỦ TỊCH              
- Phòng Kinh tế; 

- Lưu: VT, KT(H).                                                                            
 

 

                                                                                   

                                                                          Nguyễn Viết Hà 
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Phụ lục 1 : Số lƣợng cơ sở ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống  

và làng nghề trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà giai đoạn 2018 – 2020 

(Kèm theo Báo cáo số 3038/BC-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà) 
 

TT Nhóm ngành 

nghề 

Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 

Hợp tác xã 

 

Tổ hợp tác 

 

Hộ gia đình 

đăng ký k.doanh 

Nghề truyền 

thống 

Làng nghề 

truyền thống 

Làng nghề  

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

1 Chế biến, bảo 

quản nông, lâm, 

thủy sản 

              

CBBQ nông sản    01  01 93 123 01 01 02 02 01 01 

CBBQ Lâm sản               

CBBQ Thủy sản       04 04     01 01 

2 Xử lý, chế biến 

nguyên vật liệu 

phục vụ sản xuất 

ngành nghề NT 

              

Nguyên vật liệu 

nhóm ngũ cốc 

              

Nguyên vật liệu 

nhóm chăn nuôi, 

thủy sản 

              

Nguyên liệu gỗ               

Nguyên vật liệu 

mây tre lá 

              

Nguyên vật liệu dệt 

(dâu tằm, lanh…) 

              

Nguyên vật liệu 

gốm sứ 

              

Nguyên vật liệu 

khác 

              

3 Sản xuất hàng 

thủ công m.nghệ 

              

Mây tre lá               
Gốm sứ               
Sơn mài, khảm trai               
Chạm khắc gỗ       17 17 01 01   01 01 

Thêu ren               
Dệt may               



 

 

Đá               
Sừng               

Kim khí               

Giấy/ in tranh               

Thủy tinh               

Da               

Khác               

4 Sản xuất và kinh 

doanh s.vật cảnh 

              

Cây cảnh               

Các loại sinh vật 

cảnh khác 
              

5 Sản xuất muối               
Phơi cát               

Phơi nước               

6 Dịch vụ phục vụ 

sản xuất, đời 

sống dân cư 

nông thôn 

              

Dịch vụ kỹ thuật 

nông nghiệp 
              

Dịch vụ thương mại               

Du lịch cộng đồng               

 

 NGƢỜI LẬP PHIẾU 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Chức vụ, cơ quan công tác: Chuyên viên phòng Kinh tế thị xã 

Số điện thoại: 0909428872 

Mail: dtmhanh.huongtra@thuathienhue.gov.vn 

 

 



 

 

Phụ lục 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở ngành nghề nông thôn  

trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà giai đoạn 2018-2020 
(Kèm theo Báo cáo số 3038/BC-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà) 

 

TT Nhóm ngành nghề Lao động (người) Doanh thu/ giá 

trị sản xuất 

(triệu đồng) 

Giá trị xuất 

khẩu  

(triệu đồng) 

Thu nhập bình 

quân (triệu 

đồng/lđ/tháng) 
Số lượng Lao động 

thường xuyên 

Lao động nữ Dân tộc thiểu 

số 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

1 Chế biến, bảo quản nông, 

lâm, thủy sản 

              

CBBQ nông sản  08  05  02    900 -

1.000 

   4 – 4,5 

CBBQ Lâm sản               

CBBQ Thủy sản               

2 Xử lý, chế biến nguyên vật 

liệu phục vụ sản xuất 

NNNT 

              

Nguyên vật liệu nhóm ngũ cốc               

Nguyên vật liệu nhóm chăn nuôi, 

thủy sản 

              

Nguyên liệu gỗ               

Nguyên vật liệu mây tre lá 04 04 03 03 02 02   70-80 50-60   4 – 4,5 4 

Nguyên vật liệu dệt (dâu tằm, 

lanh..) 

              

Nguyên vật liệu gốm sứ               

Nguyên vật liệu khác               

3 Sản xuất hàng thủ công mỹ 

nghệ 

              

Mây tre lá               

Gốm sứ               

Sơn mài, khảm trai               

Chạm khắc gỗ 102 120 65 80     18.000 19.000   4-5 5-6 

Thêu ren               

Dệt may               

Đá               

Sừng               

Kim khí               

Giấy/ in tranh               



 

 

Thủy tinh               

Da               

Khác               

4 Sản xuất, kinh doanh sinh 

vật cảnh 

              

Cây cảnh               

Các loại sinh vật cảnh khác               

5 Sản xuất muối               
Phơi cát               

Phơi nước               

6 Dịch vụ phục vụ sản xuất, 

đời sống dân cư nông thôn 

              

Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp               

Dịch vụ thương mại / tín dụng               

Du lịch cộng đồng               

 

 NGƢỜI LẬP PHIẾU 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Chức vụ, cơ quan công tác: Chuyên viên phòng Kinh tế thị xã 

Số điện thoại: 0909428872 

Mail: dtmhanh.huongtra@thuathienhue.gov.vn 

 

 



 

 

Phụ lục 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề và làng nghề truyền thống đã đƣợc công nhận  

trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà giai đoạn 2018-2020 
(Kèm theo Báo cáo số 3038/BC-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà) 

 

TT Nhóm ngành nghề Lao động (người) Doanh thu/ 

giá trị s.xuất 

(triệu đồng) 

Giá trị xuất 

khẩu (triệu 

đồng) 

Thu nhập bình 

quân (triệu 

đồng/lđ/tháng) 
Số lượng Lao động 

thường xuyên 
Lao động nữ Dân tộc 

thiểu số 

Nghệ nhân 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

1 Chế biến, bảo quản 

nông, lâm, thủy sản 

                

CBBQ nông sản                 

- Làng nghề truyền thống 

bún Vân Cù 

350 328 300 288 200 180 0 0 0 0  88 0 0 4 - 4,5 4 

- Làng nghề truyền thống 

bánh tráng, bánh ướt Lựu 

Bảo 

200 172 170 154 85 100 0 0 0 0  9,11 0 0 4,5 - 5 4 

CBBQ Lâm sản                 

CBBQ Thủy sản                 

2 Xử lý, chế biến nguyên 

vật liệu phục vụ sản 

xuất NNNT 

                

Nguyên vật liệu nhóm ngũ 

cốc 

                

Nguyên vật liệu nhóm chăn 

nuôi, thủy sản 

                

Nguyên liệu gỗ                 

Nguyên vật liệu mây tre lá                 

Nguyên vật liệu dệt (dâu 

tằm, lanh..) 

                

Nguyên vật liệu gốm sứ                 

Nguyên vật liệu khác                 

3 Sản xuất hàng thủ công 

mỹ nghệ 

                

Mây tre lá                 

Gốm sứ                 

Sơn mài, khảm trai                 

Chạm khắc gỗ                 

Sản xuất mộc dân dụng                 

- Làng nghề Mộc An Bình 185 168 165 143 0 0 0 0 0 0  12,2 0 0 6-7 5 



 

 

Thêu ren                 

Dệt may                 

Đá                 

Sừng                 

Kim khí                 

Giấy/ in tranh                 

Thủy tinh                 

Da                 

Khác                 

4 Sản xuất, kinh doanh 

sinh vật cảnh 

                

Cây cảnh                 

Các loại sinh vật cảnh khác                 

5 Sản xuất muối                 
Phơi cát                 

Phơi nước                 

6 Dịch vụ phục vụ sản 

xuất, đời sống dân cư 

nông thôn 

                

Dịch vụ kỹ thuật nông 

nghiệp 

                

Dịch vụ thương mại / tín 

dụng 

                

Du lịch cộng đồng                 

 

 NGƢỜI LẬP PHIẾU 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Chức vụ, cơ quan công tác: Chuyên viên phòng Kinh tế thị xã 

Số điện thoại: 0909428872 

Mail: dtmhanh.huongtra@thuathienhue.gov.vn 



 

 

 

Phụ lục 4:  Quản lý và phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà giai đoạn 2018-2020 

(Kèm theo Báo cáo số 3038/BC-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà) 
 

TT Các hoạt động quản lý và 

phát triển ngành nghề 

nông thôn 

Nhóm 

chế biến 

nông, 

lâm, thủy 

sản 

 

Nhóm xử 

lý, chế 

biến 

nguyên vật 

liệu 

Nhóm sản 

xuất hàng 

thủ công 

mỹ nghệ 

Nhóm sinh 

vật cảnh 

Nhóm sản 

xuất muối 

Nhóm 

dịch vụ 

sản xuất 

đời sống 

dân cư 

Kinh phí 2018-2020 (triệu đồng) 

Trung 

ương 

Tỉnh/Thành Doanh 

nghiệp 

(Ghi số lƣợng cơ sở ngành nghề nông thôn nhận đƣợc hỗ trợ vào các ô trống tƣơng ứng 

dƣới đây) 

1 Mặt bằng sản xuất          

2 Đầu tư tín dụng          

3 Xúc tiến thương mại          

4 Khoa học công nghệ          

5 Đào tạo nguồn nhân lực          

6 Dự án hỗ trợ NNNT từ 

ngân sách Trung ương 

         

7 Dự án hỗ trợ NNNT từ 

ngân sách tỉnh/thành phố  

         

8 Đầu tư máy móc, thiết bị 

sản xuất (Kinh phí 

khuyến công hỗ trợ) 

01       64  

 

 NGƢỜI LẬP PHIẾU 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Chức vụ, cơ quan công tác: Chuyên viên phòng Kinh tế thị xã 

Số điện thoại: 0909428872 

Mail: dtmhanh.huongtra@thuathienhue.gov.vn 



 

 

Phụ lục 5: Quản lý và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà giai đoạn 2018-2020 

(Kèm theo Báo cáo số 3038/BC-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà) 
 

TT Các hoạt động quản lý 

và phát triển làng nghề, 

làng nghề truyền thống 

đã thực hiện 

Làng nghề 

chế biến 

nông, lâm, 

thủy sản 

 

Làng nghề 

xử lý, chế 

biến 

nguyên vật 

liệu 

Làng nghề 

sản xuất 

hàng thủ 

công mỹ 

nghệ 

Làng nghề 

sinh vật 

cảnh 

Làng nghề 

muối 

Làng nghề 

dịch vụ 

sản xuất 

đời sống 

dân cư 

Kinh phí 2018-2020 (triệu đồng) 

Trung 

ương 

Tỉnh/Thành Doanh 

nghiệp 

(Ghi số lƣợng làng nhận đƣợc hỗ trợ vào các ô trống tƣơng ứng dƣới đây) 

1 Các làng nghề truyền 

thống đã được bảo tồn 

và phát triển 

         

2 Các làng nghề gắn với 

du lịch và xây dựng 

NTM đã được phát triển 

         

3 Các làng nghề mới đã 

được phát triển 

         

4 Các hoạt động hỗ trợ 

phát triển các làng nghề 

đã triển khai 

         

4.1 Hỗ trợ mở rộng mặt 

bằng sản xuất làng nghề 

         

4.2 Hỗ trợ về đầu tư, tín 

dụng 

         

4.3 Hỗ trợ về xúc tiến 

thương mại 

         

4.4 Hỗ trợ về khoa học công 

nghệ 

         

4.5 Hỗ trợ về đào tạo nguồn 

nhân lực 

         

4.6 Xây dựng cơ sở hạ tầng 

làng nghề 

         

4.7 Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ 

môi trường làng nghề 

         

4.8 Hỗ trợ đầu tư máy móc 01       140  



 

 

thiết bị sản xuất 

5 Danh mục các làng có 

nghề đáp ứng được các 

tiêu chí công nhận làng 

nghề nhưng chưa được  

công nhận 

Tên và địa chỉ của làng Sản phẩm Tổng số hộ 

của làng 
Số hộ làm 

nghề 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 NGƢỜI LẬP PHIẾU 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Chức vụ, cơ quan công tác: Chuyên viên phòng Kinh tế thị xã 

Số điện thoại: 0909428872 

Mail: dtmhanh.huongtra@thuathienhue.gov.vn 

 

 


		2021-08-23T15:38:11+0700




